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KẾ HOẠCH  

Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25 ngày 4 năm 2024 của  

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ALưới về Tiêm phòng vắc xin 

lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2024. Uỷ ban nhân dân xã triển khai Kế 

hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2024 như sau: 

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI TIÊM PHÒNG 

Tiêm phòng 100% số gia súc trong diện tiêm trên địa bàn huyện theo Quyết 

định số 1848/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tiêm phòng 

- Vắc xin LMLM: Tiêm phòng bắt buộc cho trâu, bò, lợn nái, đực giống; 

khuyến khích tiêm vắc xin cho lợn thịt, dê.  

2. Loại vắc xin sử dụng 

- Vắc xin LMLM Tuýp O tiêm phòng cho trâu, bò, lợn; 

- Vắc xin tiêm phòng theo Công văn số 261/TY-DT ngày 30/01/2024 của 

Cục Thú y về việc cập nhật tình hình lưu hành vi rút Cúm gia cầm, Lở mồm long 

móng, Viêm da nổi cục và khuyến cáo sử dụng vắc xin; theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất vắc xin. 

3. Chỉ tiêu tiêm phòng 

Căn cứ vào báo cáo tổng đàn gia súc và kết quả tiêm phòng hàng năm của 

các thôn, Ủy ban nhân dân xã phân bổ chỉ tiêu tiêm phòng đợt 1 cho đàn trâu, bò, 

lợn 975 liều. 

4. Thời gian tiêm phòng 

- Tiêm phòng đại trà từ ngày 03/5/2024 đến ngày 31/5/2024; 

- Tiêm phòng bổ sung: Hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho gia súc 

mới nuôi, mới sinh chưa được tiêm phòng theo quy trình: Tiêm 2 lần cách nhau 28 

ngày. 

5. Giá vắc xin và công tiêm phòng 
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Mức thu tại các hộ chăn nuôi áp dụng theo Thông tư 283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu 

độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng 

cho động vật. (Bao gồm tiền vắc xin, tiền công, chi phí bảo quản vắc xin, kim tiêm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thú y viên 

- Tiếp nhận vắc xin tại Thú y huyệ, bảo quản, phân phối vắc xin cho các 

thôn, theo dõi chặt chẽ, ghi chép đầy đủ số lượng, chủng loại, số lô, hạn dùng vắc 

xin. 

- Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, không để động vật, 

sản phẩm động vật mang mầm bệnh vào địa bàn làm lây lan dịch bệnh. 

4. Công chức Nông nghiệp    

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng của địa phương đến tận thôn. 

Giao chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể cho các thôn và thú y viên để thực hiện.  

- Thông báo lịch tiêm phòng cụ thể đến tận thôn, hộ chăn nuôi, hướng dẫn 

người chăn nuôi cố định gia súc tại chuồng và thanh toán tiền tiêm phòng đúng 

theo đúng quy định.  

- Đối với trâu, bò thả núi, thả rong cần thông báo để các hộ chăn nuôi đưa 

trâu bò về tiêm phòng theo lịch địa phương quy định. Nếu hộ nào không chấp hành 

thì trưởng thôn đó lập biên bản và phải có biện pháp xử lý cụ thể. 

- Thú y viên cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ nuôi sau khi đã tiêm 

phòng. Trưởng thú y và đội ngũ thú y cơ sở phối hợp với thôn, để hướng dẫn người 

chăn nuôi theo dõi gia súc sau khi tiêm phòng, nếu có biểu hiện bất thường, ủ rũ, 

bỏ ăn,… kịp thời báo cho thú y để có biện pháp xử lý. 

- Phân công cán bộ chỉ đạo để nắm bắt, theo dõi tiến độ tiêm phòng, tham 

mưu kịp thời cho xã trong quá trình triển khai. Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và 

Thú y huyện và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đốc thúc công tác 

tiêm phòng, chấn chỉnh việc ghi chép và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng của thú y 

viên.  

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc đợt I 

năm 2024, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các thôn triển khai thực hiện tiêm phòng vắc 

xin cho gia súc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị thôn; 

- Lưu: VT.                                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 



3 

 

 

Phụ lục 

Chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt I năm 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số: 48/KH-UBND ngày 3 tháng 5 năm 2023 của UBND xã Trung Sơn) 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng đàn 

trâu, bò (con) 

KH (liều) 
Ghi chú 

Mũi I Mũi II 

1 AĐeeng par lieng 1 186 155 10   

2 AĐeeng par lieng 2 269 170 15   

3 Đụt Lê Triêng 2 363 190 30   

4 A Niêng Lê Triêng 1 442 180 25   

5 Ta Ay Ta 348 175 20   

Tổng cộng: 1,608 875 100   
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